Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt đánh giá về kỹ thuật. 

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	[bookmark: _Toc35784565][bookmark: _Toc35784770]1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ:

	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ trên các mặt: Yêu cầu thực tiễn, kinh tế - xã hội, hiệu quả môi trường và mỹ quan đô thị.
	Có thuyết minh tính hiệu quả trên các mặt: Yêu cầu thực tiễn, kinh tế - xã hội, hiệu quả môi trường và mỹ quan đô thị.
	Đạt

	
	Không có hoặc có thuyết minh nhưng không chi tiết, sơ sài, không phù hợp với gói thầu.
	[bookmark: _Toc35784566][bookmark: _Toc35784771]Không đạt

	2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

	2.1 Hiểu rõ quy mô, mục đích, tính chất công việc của gói thầu và phạm vi cung cấp dịch vụ
	Trình bày rõ, chi tiết, đầy đủ về quy mô, mục đích, tính chất công việc của gói thầu và phạm vi cung cấp dịch vụ, đáp ứng đầy đủ về nội dung, khối lượng công việc theo yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
	[bookmark: _Toc35784567][bookmark: _Toc35784772]Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu trên
	Không đạt

	2.2 Am hiểu về địa bàn thực hiện gói thầu
	Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp và khảo sát thực tế trên địa bàn thực hiện gói thầu, nhà thầu có phân tích đặc điểm, tính chất của địa bàn, các tuyến đường, ngõ ngách hẻm, khu vực thực hiện công tác thu gom vận chuyển rác sinh hoạt và duy trì vệ sinh công cộng để đề xuất giải pháp thực hiện đầy đủ, chi tiết, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
	Đạt

	
	Không trình bày hoặc trình bày sơ sài, không đầy đủ nội dung cơ bản
	Không đạt

	[bookmark: _Toc35784569][bookmark: _Toc35784774]3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

	3.1 Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức các công tác:
+ Công tác duy trì vệ sinh đường, hè phố, quét đường bằng thủ công, bằng cơ giới, bằng cơ giới kết hợp với thủ công.
+ Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm
+ Công tác tưới nước rửa đường bằng xe chuyên dụng
+ Quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
	- Có kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ đầy đủ,
chi tiết tới từng tuyến đường, ngõ, ngách, hẻm, thu hết rác trong ngày phù hợp với điều kiện thực tế trong suốt quá trình thu gom rác phải luôn thực hiện quy trình thu gom khép kín từ địa bàn đến điểm tập kết  hợp lý và khả thi đối với tất cả các nội dung công việc đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật
- Có điểm tập kết trang thiết bị xe máy, phương tiện phục vụ gói thầu đảm bảo hợp lý về cự ly huy động ngắn nhất (có tài liệu chứng minh kèm theo)
- Có điểm cấp nước cho xe tưới nước rửa đường (có tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp với điều kiện thực tế, không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật
	[bookmark: _Toc35784570][bookmark: _Toc35784775]Không đạt

	3.2 Công tác duy trì thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nơi tập kết và vận chuyển đến nơi xử lý
	- Thuyết minh giải pháp kỹ thuật phù hợp với quy trình duy trì vệ sinh môi trường do UBND Thành phố ban hành và phù hợp với công tác duy trì vệ sinh trên địa bàn.
- Trình bày phương án bố trí các tuyến thu gom vận chuyển rác hợp lý tối ưu, đảm bảo hạn chế ùn tắc trong quá trình lưu thông, không gây ô nhiễm môi trường, không làm rơi vãi trên đường, không gây mùi (nếu Thành phố hoàn thành đầu tư hoặc ký hợp đồng và đưa vào vận hành các nhà máy/khu xử lý rác theo hình thức đốt hoặc hình thức xử lý rác khác thì các đơn vị được lựa chọn phải cam kết điều chỉnh cung đường vận chuyển rác đến các nhà máy/khu xử lý được phân luồng theo quy định của Thành phố).
- Bố trí tối thiểu 04 điểm tập kết, trung chuyển, chuyển tải rác tạm thời trên địa bàn để các xe ô tô tải nhỏ sau khi đi thu gom rác đầy về chuyển tải lên xe cuốn ép hoặc xe ô tô tải thùng rời lớn đảm bảo thời gian lưu chứa rác trên đường phố ngắn nhất, rác được thu gom về điểm tập kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trước khi được vận chuyển lên bãi Nam Sơn (có tài liệu chứng minh) 
- Yêu cầu Nhà thầu sử dụng 100% các thùng thu gom rác đảm bảo kín khít (có cam kết)
- Trình bày Phương án cụ thể chi tiết thu gom, vận chuyển rác thải trong trường hợp Khu xử lý rác của Thành phố không thể tiếp nhận rác (không có trong quy trình định mức Thành phố ban hành)
	Đạt

	
	- Không trình bày đầy đủ các nội dung trên hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không phù hợp với điều kiện thực tế, không hợp lý.
	Không đạt

	3.3. Phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
	Có đề xuất hợp lý, khả thi, đầy đủ nội dung công việc của gói thầu, đảm bảo theo quy định của Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp theo quy định.
	Không đạt

	3.4. Biện pháp ứng phó, khắc phục các sự cố trong công tác duy trì khi xảy ra các điều kiện thời tiết cực đoan (giông lốc, mưa bão, lũ, các sự cố về bãi xử lý…) 
	Đề xuất đầy đủ, phù hợp điều kiện thực tế, hợp lý và khả thi. Đề xuất cụ thể, chi tiết về các bãi lưu chứa rác tạm thời tại các điểm trung chuyển tại địa phương đảm bảo lưu chứa đủ lượng rác phát sinh trong số ngày quy định khi có sự cố về vận chuyển, tiếp nhận rác (kèm theo tài liệu chứng minh)
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên. 
	Không đạt

	3.5 Kế hoạch tiếp quản địa bàn từ đơn vị cũ để công tác thu gom, vận chuyển
rác không bị gián đoạn
	Đề xuất đầy đủ, phù hợp điều kiện thực tế, hợp lý và khả thi.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên. 
	Không đạt

	[bookmark: _Toc35784575][bookmark: _Toc35784780]4. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện

	4.1 Trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng trong cung cấp dịch vụ gồm: 
- Sơ đồ và thuyết minh quy trình lập biện pháp tổ chức giám sát, kiểm tra, nghiệm thu kiểm soát chất lượng thực hiện dịch vụ. 
- Quản lý chất lượng máy móc, thiết bị vận hành. 
- Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán.
	Đề xuất đủ và hợp lý đối với các nội dung bên, phù hợp với đề xuất về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu bên hoặc đề xuất biện pháp không hợp lý
	[bookmark: _Toc35784576][bookmark: _Toc35784781]Không đạt

	4.2 Mức độ đáp ứng về khả năng huy
động nhân sự
	Có cam kết bố trí đủ số lượng lao động theo theo yêu cầu. Có phương án dự phòng thay thế nhân sự đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên kèm theo thuyết minh vai trò nhiệm vụ chi tiết của nhân sự ở từng vị trí.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung trên.
	Không đạt

	4.3 Kế hoạch tổ chức đào tạo và tập huấn cho công nhân thu gom rác và công nhân duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo đúng quy trình và an toàn lao động
	Có kế hoạch đào tạo và tập huấn cho công nhân thu gom rác và công nhân duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo đúng quy trình và an toàn lao động chi tiết rõ ràng (thời gian, địa điểm..)
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung trên.
	Không đạt

	4.4 Công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phương án thu gom rác, đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định
	Có bố trí nhân lực, phương án phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phương án thu gom rác, đổ rác đúng thời
gian, đúng nơi quy định, chấp hành các quy định trong công tác thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt (theo Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 và Quyết định số 4996/2025/QĐ-UBND ngày 06/10/2025).  
Trình bày cách thức và thời gian thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với công tác vệ sinh môi trường
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung trên.
	Không đạt

	4.5 Cam kết về người lao động
	- Nhà thầu có cam kết khi triển khai thực hiện gói thầu, người lao động: Được ký hợp đồng lao động, được trả lương, đóng
BHXH, BHYT, BHTN và được giải quyết các quyền lợi khác (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; Có đủ sức khỏe và được trang bị quần áo, đồng phục có phù hiệu, dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
- Có danh sách công nhân bố trí duy trì tối thiểu là 50 người (bao gồm đầy đủ các thông tin sau: Họ và tên, Năm sinh kèm theo giấy CMND hoặc thẻ CCCD) và bản cam kết của nhà thầu huy động đủ nhân công theo danh sách trên).
- Có phương án bố trí công nhân lao động tại địa phương để phục vụ công tác duy trì
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung trên.
	Không đạt

	4.6 Mức độ đáp ứng về khả năng huy động máy móc, thiết bị
	- Có đầy đủ chủng loại, số lượng máy móc, vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
- Có điểm tập kết phương tiện, thiết bị phù hợp, huy động dễ dàng cho gói thầu (có tài liệu chứng minh).
- Có điểm cấp nước thô đáp ứng đủ khối lượng nước cho khối lượng hạng mục tưới rửa đường của gói thầu (Có tài liệu chứng minh).
- Cam kết Bảo đảm quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn (theo quy định hiện nay là QCVN 26:2025/BNNMT) và các tiêu chuẩn khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 
- Cam kết Bảo đảm an toàn giao thông, các quy định về tốc độ, tải trọng, giấy phép hoạt động giao thông giờ cao điểm; phương tiện, thiết bị phải đáp ứng các tiêu chuẩn, chất lượng theo quy trình, định mức được UBND Thành phố ban hành trong quá trình thực hiện duy trì vệ sinh môi trường. 
- Cam kết đảm bảo việc thực hiện tăng cường đảm bảo VSMT trong các dịp lễ, tết, sự kiện lớn đột xuất trên địa bàn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 
- Đối với các phương tiện thu gom (xe gom, xe điện nhỏ, xe vận chuyển): Nhà thầu cam kết có phương án thiết kế đồng bộ, đảm bảo thẩm mỹ, có logo nhận diện thương hiệu, địa bàn và số điện thoại đường dây nóng in rõ trên thân xe. 
- Cam kết máy móc, phương tiện thu gom được vệ sinh, rửa phương tiện đảm bảo môi trường. 
- Đối với xe quét hút, xe vận chuyển rác lên khu xử lý tập trung của Thành phố: Nhà thầu cam kết có camera, có thiết bị
GPS giám sát hành trình để phục vụ giám sát, nghiệm thu, có khả năng kết nối với trung tâm điều khiển, sẵn sàng kết nối thông tin về các đơn vị quản lý, giám sát; đủ điều kiện vận chuyển theo quy định của Luật Giao thông vận tải.
- Đối với xe vận chuyển rác phải đảm bảo kín khít, đủ dung tích thùng chứa nước rác tạm hoặc có giải pháp kỹ thuật hợp lý để đảm bảo không rơi vãi nước rác trên đường vận chuyển.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung trên.
	Không đạt

	[bookmark: _Toc35784577][bookmark: _Toc35784782]5. Tiến độ thực hiện 

	Tiến độ thực hiện:
- Đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu 34 tháng có tính điều kiện thời tiết
- Có biểu tiến độ, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị
	- Đề xuất thời gian thực hiện 34 tháng.
- Có biểu tiến độ, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị khả thi và phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
	[bookmark: _Toc35784578][bookmark: _Toc35784783]Đạt

	
	- Đề xuất về thời gian thực hiện nhỏ hơn 34 tháng.
	[bookmark: _Toc35784579][bookmark: _Toc35784784]Không đạt

	[bookmark: _Toc35784580][bookmark: _Toc35784785]6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các an toàn lao động 

	6.1 Biện pháp bảo đảm công tác vệ sinh môi trường

	- Có cam kết không hình thành các điểm tập kết rác thải tại vỉa hè, ngoài đường tự phát ngoài giờ thu gom theo quy định đã được thống nhất trên từng địa bàn, không tập kết phương tiện thu gom dưới lòng đường, phối hợp với Chủ đầu tư bố trí các vị trí phù hợp để tập kết phương tiện thu gom vệ sinh, bảo đảm mỹ quan đô thị.
- Có cam kết xe chuyên dùng không gây bụi trong quá trình tác nghiệp, không làm hỏng hạ tầng, đường. 
- Có cam kết thực hiện công tác duy trì trên toàn địa bàn đảm bảo sạch, không phát tán mùi, không có rác tồn đọng sau ca làm việc; điểm thu rác công cộng phải được vệ sinh thường xuyên đảm bảo mỹ quan.
- Có cam kết các thiết bị sử dụng ở địa bàn nào thì phải gắn logo, nhãn mác hoặc ký hiệu của địa bàn đó để Chủ đầu tư, người dân theo dõi, giám sát. 
- Có cam kết trong quá trình thực hiện gói thầu phải chấp hành các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND phường…
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung trên.
	[bookmark: _Toc35784581][bookmark: _Toc35784786]Không đạt

	6.2 Biện pháp phòng cháy, chữa cháy
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu
	Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc có nhưng sơ sài, thiếu, không khả thi.
	Không đạt

	6.3. Công tác an toàn lao động trong quá trình cung cấp dịch vụ 
	Có đề xuất hợp lý, khả thi, đầy đủ nội dung công việc của gói thầu, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có đề xuất hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không đầy đủ nội dung công việc của gói thầu, không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
	Không đạt

	6.4. Công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thu gom và vận chuyển rác thải 
	Có đề xuất hợp lý, khả thi, đầy đủ nội dung công việc của gói thầu, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có đề xuất hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không đầy đủ nội dung công việc của gói thầu, không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
	Không đạt

	7. Các yếu tố cần thiết khác

	7.1 Yêu cầu về công tác phối hợp trong thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành
	Nhà thầu có cam kết:
+ Xây dựng phương án, bố trí nhân lực tổ chức thu giá dịch vụ VSMT theo quy định của Thành phố và văn bản chỉ đạo
của UBND phường.
+ Triển khai tổ chức đi thu đảm bảo thu đúng, thu đủ theo giá quy định và chỉ tiêu giao thu hằng năm của cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động rà soát các đối tượng nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường, góp phần tăng thu hằng năm.
- Nhà thầu có đề xuất phương án thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường qua ứng dụng, phần mềm để người dân, tổ chức, hộ kinh doanh có thể nộp tiền online qua
ứng dụng để nâng cao hiệu quả thu giá, đảm bảo công khai, minh bạch, thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách nhà nước đồng thời giảm chi phí nhân công đi thu tiền.
	Đạt

	
	Không trình bày hoặc có nhưng sơ sài, thiếu, không chi tiết
	Không đạt

	7.2 Công tác phối hợp, giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian thực hiện gói thầu: Nhà thầu có thuyết minh công tác phối hợp, giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian thực hiện gói thầu, đảm bảo không làm gián đoạn công tác thực hiện dịch vụ
	Có thuyết minh hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nêu trên.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng sơ sài hoặc chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	[bookmark: _Toc35784582][bookmark: _Toc35784787]8. Uy tín của nhà thầu 

	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC tương tự của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. Nhà thầu có cam kết kèm theo. (Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải có cam kết đáp ứng yêu cầu).
	[bookmark: _Toc186812092][bookmark: _Toc186812531]Đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	[bookmark: _Toc115728905][bookmark: _Toc138772857]Không đáp ứng yêu cầu
	[bookmark: _Toc35784583][bookmark: _Toc35784788]Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

